TRƯỜNG MG PHƯỚC LẠI          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            KHỐI CHỒI                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                              Cần Giuộc, ngày 25 tháng 12 năm 2025

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
KHỐI CHỒI
Thực hiện 3 tuần
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1:
Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh.
	Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau
Chân:
+ Nhún chân.
	THỂ DỤC BUỔI SÁNG
Kết hợp bài hát: “Nắng sớm”
Hô hấp - Tay - Chân - Bụng - Bật
	05/01/2026

	
	
	THỂ DỤC BUỔI SÁNG
Kết hợp bài hát: “Nắng sớm”
Hô hấp - Tay - Chân - Bụng - Bật
	12/01/2026

	
	
	PTTC: TRÈO LÊN XUỐNG 5 GIÓNG THANG
Ứng dụng pp gd theo steam
	14/01/2026

	
	
	THỂ DỤC BUỔI SÁNG
Kết hợp bài hát: “Nắng sớm”
Hô hấp- tay - chân - bụng -  bật
	19/01/2026

	
	
	PTTC: TRƯỜN THEO HƯỚNG THẲNG
	21/01/2026

	MT 5:
Trẻ phối hợp tay mắt trong vận động
	Bò bằng bàn tay và bàn chân ( bò cao) 3 - 4m.
Trườn theo hướng thẳng.
	PTTC:  Bò bằng bàn tay và bàn chân (bò cao) 3- 4m.
Ứng dụng pp giáo dục steam
	05/01/2026

	
	
	PTTC: TRÈO LÊN XUỐNG 5 GIÓNG THANG
Ứng dụng pp gd theo steam
	14/01/2026

	MT 6:
Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	Bật qua vật cản cao 10 - 15cm.
	THỂ DỤC BUỔI SÁNG
Kết hợp bài hát: “Nắng sớm”
Hô hấp - Tay - Chân - Bụng - Bật
	05/01/2026

	
	
	PTTC:  Bò bằng bàn tay và bàn chân (bò cao) 3- 4m.
Ứng dụng pp giáo dục steam
	05/01/2026

	
	
	THỂ DỤC BUỔI SÁNG
Kết hợp bài hát: “Nắng sớm”
Hô hấp - Tay - Chân - Bụng - Bật
	12/01/2026

	
	
	PTTC: TRÈO LÊN XUỐNG 5 GIÓNG THANG
Ứng dụng pp gd theo steam
	14/01/2026

	
	
	THỂ DỤC BUỔI SÁNG
Kết hợp bài hát: “Nắng sớm”
Hô hấp- tay - chân - bụng -  bật
	19/01/2026

	
	
	PTTC: TRƯỜN THEO HƯỚNG THẲNG
	21/01/2026

	MT 14:
Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đỗ thức ăn 
	Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
	Ăn trưa
Mặn: Đùi gà chiên nước mắm 
Canh: Canh bí xanh tôm thịt 
Tráng miệng: Sữa chua 
	05/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt kho trứng cút nước dừa
Canh: Cải bó xôi, thịt 
Tráng miệng:Chuối cau
	06/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá lóc, thịt ba chỉ kho
Canh: Đu đủ hườm thịt 
Tráng miệng: Sữa chua
	07/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh chua tôm
Tráng miệng: Dưa hấu
	08/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn:  Thịt bò xào xúc xích, cà chua
Canh:  Canh cải xanh non  
Tráng miệng: Sữa chua 
	09/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo cá lóc
	05/01/2026

	
	
	Ăn xế
Súp tôm, thịt
	06/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bún riêu cua, tôm, thịt
	07/01/2026

	
	
	Ăn xế
Phở bò
	08/01/2026

	
	
	Ăn xế
Nui sò tôm, thịt
	09/01/2026

	
	
	Ăn Trưa 
Mặn: Sườn ram chua ngọt
Canh: Cải bẹ dúng  tôm, thịt 
Tráng miệng: Sữa chua
	12/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt gà kho sả.
Canh: Canh bầu, tôm
Tráng miệng: Chuối cau
	13/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
Canh: Canh bí đỏ thịt
Tráng miệng: Sữa chua 
	14/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
Tráng miệng: Dưa hấu
	15/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành,….
Canh: Súp,  thịt bằm
Tráng miệng: Sữa chua  
	16/01/2026

	
	
	Ăn xế 
Hoành thánh tôm thịt,….
	12/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh hỏi, nem nướng
	13/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo hải sản 
	14/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ,….
	15/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cà ri gà+ bánh mì
	16/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá basa chiên mặn
Canh: Canh cải thảo, thịt 
Tráng miệng: Sữa chua  
	19/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt gà viên chua ngọt
Canh: Rau má non, thịt
Tráng miệng: Chuối cau 
	20/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá lóc , thịt ba chỉ kho tiêu
Canh: Đu đủ hườm, thịt
Tráng miệng: Sữa chua
	21/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh mướp hương, thịt,tôm, nấm rơm,…
Tráng miệng: Đu đủ
	22/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt bò xào xúc xích, cà chua
Canh: Canh bắp cải nồi, thịt bằm
Tráng miệng: Sữa chua 
	23/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo cá lóc, cải đỏ,…
	19/01/2026

	
	
	Ăn xế
Súp, tôm, thịt
	20/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bún riêu cua, tôm, thịt
	21/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bò kho, bánh mì
	22/01/2026

	
	
	Ăn xế
Nui sò tôm, thịt,…
	23/01/2026

	MT 15:
Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống
	Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.
Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
Không uống nước lã
	Ăn trưa
Mặn: Đùi gà chiên nước mắm 
Canh: Canh bí xanh tôm thịt 
Tráng miệng: Sữa chua 
	05/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt kho trứng cút nước dừa
Canh: Cải bó xôi, thịt 
Tráng miệng:Chuối cau
	06/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá lóc, thịt ba chỉ kho
Canh: Đu đủ hườm thịt 
Tráng miệng: Sữa chua
	07/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh chua tôm
Tráng miệng: Dưa hấu
	08/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn:  Thịt bò xào xúc xích, cà chua
Canh:  Canh cải xanh non  
Tráng miệng: Sữa chua 
	09/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo cá lóc, cải đỏ
	05/01/2026

	
	
	Ăn xế
Súp tôm, thịt
	06/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bún riêu cua, tôm, thịt
	07/01/2026

	
	
	Ăn xế
Phở bò
	08/01/2026

	
	
	Ăn xế
Nui sò tôm, thịt
	09/01/2026

	
	
	Ăn Trưa 
Mặn: Sườn ram chua ngọt
Canh: Cải bẹ dúng  tôm, thịt 
Tráng miệng: Sữa chua
	12/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt gà kho sả.
Canh: Canh bầu, tôm
Tráng miệng: Chuối cau
	13/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
Canh: Canh bí đỏ thịt
Tráng miệng: Sữa chua 
	14/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
Tráng miệng: Dưa hấu
	15/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành,….
Canh: Súp,  thịt bằm
Tráng miệng: Sữa chua  
	16/01/2026

	
	
	Ăn xế 
Hoành thánh tôm thịt,….
	12/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh hỏi, nem nướng
	13/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo hải sản 
	14/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ,….
	15/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cà ri gà+ bánh mì
	16/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá basa chiên mặn
Canh: Canh cải thảo, thịt 
Tráng miệng: Sữa chua  
	19/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt gà viên chua ngọt
Canh: Rau má non, thịt
Tráng miệng: Chuối cau 
	20/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá lóc , thịt ba chỉ kho tiêu
Canh: Đu đủ hườm, thịt
Tráng miệng: Sữa chua
	21/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh mướp hương, thịt,tôm, nấm rơm,…
Tráng miệng: Đu đủ
	22/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt bò xào xúc xích, cà chua
Canh: Canh bắp cải nồi, thịt bằm
Tráng miệng: Sữa chua 
	23/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo cá lóc, cải đỏ,…
	19/01/2026

	
	
	Ăn xế
Súp, tôm, thịt
	20/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bún riêu cua, tôm, thịt
	21/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bò kho, bánh mì
	22/01/2026

	
	
	Ăn xế
Nui sò tôm, thịt,…
	23/01/2026

	MT 18:
Trẻ nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần.
	Hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần.
	- Trò chuyện về những nơi nguy hiểm: ao, hồ, sông, suối 
- Tô màu tranh 
- Chơi góc tự chọn.
	13/01/2026

	
	
	- Trò chuyện về những nơi nguy hiểm: ao, hồ, sông, suối
- Tô màu tranh
- Nêu gương cuối ngày
- Chơi góc tự chọn.
	19/01/2026

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 21:
Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng: Vì sao cây lại héo? Vì sao lá cây bị ướt?....
	Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây
	PTNT: TÌM HIỂU VỀ CÁC MÙA TRONG NĂM
	19/01/2026

	MT 22:
Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	Các nguồn nước. Một số đặc điểm, tính chất của nước.
Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
	PTNT: TÌM HIỂU HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN NẮNG, GIÓ, MƯA, BÃO.
	12/01/2026

	MT 28:
Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. 
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm.
	Quan sát nước bẩn, nước sạch
TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do 
	14/01/2026

	MT 35:
Sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
	Đếm số 5, nhận biết chữ số 4, số lượng 4
	- Ôn chữ số 1, 2, 3, 4.
- Chơi tự chọn 
	06/01/2026

	MT 39:
Sử dụng được  dụng cụ để đo dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.
	Đo dung tích bằng một đơn vị đo.
	- Cho trẻ làm tập toán đo dung tích
- Chơi tự do 
	05/01/2026

	MT 42:
Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.
	Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác ( tay phải - tay trái).
	- Ôn: Tay trái tay phải
- Chơi tự chọn
	09/01/2026

	MT 43:
Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
	Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối.
	PTNT: TÌM HIỂU VỀ CÁC MÙA TRONG NĂM
	19/01/2026

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 55:
Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
	- Trò chuyện về một số nguồn nước và lợi ích của nước đối với sức khỏe con người, động vật, thực vật...
-Trẻ biết bảo vệ nguồn nứơc và biết tiết kiệm nước.
	05/01/2026

	
	
	PTNT: Bé biết gì về nước?
	06/01/2026

	
	
	- DC quan sát thời tiết, trò chuyện về cách giữ gìn sức khỏe theo mùa.
- TCVĐ: Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	05/01/2026

	
	
	- DCQS: Tắm nắng trò chuyện về tác dụng của nắng đối với con người.
- TCVĐ: “Gió và nước”.
- Chơi tự do
	06/01/2026

	
	
	- DCQS: Bầu trời và những đám mây.
-TCVĐ : Bỏ khăn.
- Chơi tự do
	07/01/2026

	
	
	- Trò chuyện về việc tiết kiệm nước trong lớp
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	08/01/2026

	
	
	Trò Chuyện Về Các Hiện Tượng Tự Nhiên
TC: Đếm Sao
Chơi tự do 
	09/01/2026

	
	
	- Trò chuyện về một số nguồn nước và lợi ích của nước đối với sức khỏe con người, động vật, thực vật...
-Trẻ biết bảo vệ nguồn nứơc và biết tiết kiệm nước.
	12/01/2026

	
	
	Quan Sát Thời Tiết
TCVĐ: Bắt Chước Tiếng Gáy Con Gà Trống
Tự do chơi 
	15/01/2026

	
	
	Trò chuyện về các hoạt động trong 1 ngày ở lớp.
Nêu gương cuối ngày.
Chơi tự do các góc
	15/01/2026

	
	
	Trò Chuyện Về Các Mùa Trong Năm
	19/01/2026

	
	
	PTNN: MÙA THU SANG
Ứng dụng pp gd theo steam
	20/01/2026

	
	
	 Trò Chuyện Về Các Hiện Tượng Tự Nhiên
TC: Đếm Sao
Chơi tự do
	19/01/2026

	
	
	Bé Quan Sát Thời Tiết 
TC: "Kéo Cưa Lừa Xẻ"
Chơi tự do 
	20/01/2026

	
	
	Trò chuyện về các mùa trong năm. So sánh sự khác nhau của các mùa giữa miền Nam và miền Bắc.
TC: Ô Ăn Quan
Chơi tự do 
	21/01/2026

	
	
	- DC quan sát thời tiết, trò chuyện về cách giữ gìn sức khỏe theo mùa.
- TC: Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	22/01/2026

	
	
	Giải Câu Đố Về Hiện Tượng Tự Nhiên Và Các Mùa
TC: Mưa To, Mưa Nhỏ
Chơi tự do 
	23/01/2026

	
	
	Trò chuyện về các hoạt động trong 1 ngày ở lớp.
Nêu gương cuối ngày.
Chơi tự do các góc
	20/01/2026

	MT 59:
Kể lại sự việc theo trình tự.
	Kể lại truyện đã được nghe
	PTNN: Kể Chuyện "Chú Bé Giọt Nước"
	07/01/2026

	
	
	PTNN: Truyện: "Hồ Nước Và Mây"
	15/01/2026

	
	
	PTNN: SỰ TÍCH MÙA XUÂN
	23/01/2026

	
	
	Cô kể chuyện «Câu chuyện 4 mùa» cho bé nghe.
Chơi tự do ở các góc
	21/01/2026

	MT 60:
Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	PTNN: Nắng bốn mùa
Ứng dụng pp giáo dục theo steam
	09/01/2026

	
	
	 Đọc Thơ : Che Mưa Cho Bạn
Chơi tự do 
	05/01/2026

	
	
	Thơ: Ông mặt trời.
 TC: Thả đĩa ba ba.
 Chơi tự do 
	16/01/2026

	
	
	 Đọc Thơ : Che Mưa Cho Bạn
Chơi tự do
	14/01/2026

	
	
	PTNN: MÙA THU SANG
Ứng dụng pp gd theo steam
	20/01/2026

	
	
	Đọc Thơ : Che Mưa Cho Bạn
Chơi tự do
	22/01/2026

	MT 62:
Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	Đóng kịch
	PTNN: Kể Chuyện "Chú Bé Giọt Nước"
	07/01/2026

	
	
	PTNN: Truyện: "Hồ Nước Và Mây"
	15/01/2026

	
	
	PTNN: SỰ TÍCH MÙA XUÂN
	23/01/2026

	
	
	Cô kể chuyện «Câu chuyện 4 mùa» cho bé nghe.
Chơi tự do ở các góc
	21/01/2026

	MT 63:
Sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp.
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
	Ăn trưa
Mặn: Đùi gà chiên nước mắm 
Canh: Canh bí xanh tôm thịt 
Tráng miệng: Sữa chua 
	05/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt kho trứng cút nước dừa
Canh: Cải bó xôi, thịt 
Tráng miệng:Chuối cau
	06/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá lóc, thịt ba chỉ kho
Canh: Đu đủ hườm thịt 
Tráng miệng: Sữa chua
	07/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh chua tôm
Tráng miệng: Dưa hấu
	08/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn:  Thịt bò xào xúc xích, cà chua
Canh:  Canh cải xanh non  
Tráng miệng: Sữa chua 
	09/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo cá lóc
	05/01/2026

	
	
	Ăn xế
Súp tôm, thịt
	06/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bún riêu cua, tôm, thịt
	07/01/2026

	
	
	Ăn xế
Phở bò
	08/01/2026

	
	
	Ăn xế
Nui sò tôm, thịt
	09/01/2026

	
	
	Ăn Trưa 
Mặn: Sườn ram chua ngọt
Canh: Cải bẹ dúng  tôm, thịt 
Tráng miệng: Sữa chua
	12/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt gà kho sả.
Canh: Canh bầu, tôm
Tráng miệng: Chuối cau
	13/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
Canh: Canh bí đỏ thịt
Tráng miệng: Sữa chua 
	14/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
Tráng miệng: Dưa hấu
	15/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành,….
Canh: Súp,  thịt bằm
Tráng miệng: Sữa chua  
	16/01/2026

	
	
	Ăn xế 
Hoành thánh tôm thịt,….
	12/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh hỏi, nem nướng
	13/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo hải sản 
	14/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ,….
	15/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cà ri gà+ bánh mì
	16/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá basa chiên mặn
Canh: Canh cải thảo, thịt 
Tráng miệng: Sữa chua  
	19/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt gà viên chua ngọt
Canh: Rau má non, thịt
Tráng miệng: Chuối cau 
	20/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Cá lóc , thịt ba chỉ kho tiêu
Canh: Đu đủ hườm, thịt
Tráng miệng: Sữa chua
	21/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh mướp hương, thịt,tôm, nấm rơm,…
Tráng miệng: Đu đủ
	22/01/2026

	
	
	Ăn trưa
Mặn: Thịt bò xào xúc xích, cà chua
Canh: Canh bắp cải nồi, thịt bằm
Tráng miệng: Sữa chua 
	23/01/2026

	
	
	Ăn xế
Cháo cá lóc, cải đỏ,…
	19/01/2026

	
	
	Ăn xế
Súp, tôm, thịt
	20/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bún riêu cua, tôm, thịt
	21/01/2026

	
	
	Ăn xế
Bò kho, bánh mì
	22/01/2026

	
	
	Ăn xế
Nui sò tôm, thịt,…
	23/01/2026

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 73:
Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	- DC quan sát thời tiết, trò chuyện về cách giữ gìn sức khỏe theo mùa.
- TCVĐ: Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	05/01/2026

	
	
	- DCQS: Tắm nắng trò chuyện về tác dụng của nắng đối với con người.
- TCVĐ: “Gió và nước”.
- Chơi tự do
	06/01/2026

	
	
	- DCQS: Bầu trời và những đám mây.
-TCVĐ : Bỏ khăn.
- Chơi tự do
	07/01/2026

	
	
	- Trò chuyện về việc tiết kiệm nước trong lớp
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	08/01/2026

	
	
	Trò Chuyện Về Các Hiện Tượng Tự Nhiên
TC: Đếm Sao
Chơi tự do 
	09/01/2026

	
	
	 Đọc Thơ : Che Mưa Cho Bạn
Chơi tự do 
	05/01/2026

	
	
	- Ôn chữ số 1, 2, 3, 4.
- Chơi tự chọn 
	06/01/2026

	
	
	Dạy Hát: Nắng Sớm
chơi tự do 
	07/01/2026

	
	
	- Cho trẻ làm tập toán đo dung tích
- Chơi tự do 
	08/01/2026

	
	
	- Ôn: Tay trái tay phải
- Chơi tự chọn
	09/01/2026

	
	
	Hát: Cho tôi đi làm mưa với.
TC: Lộn cầu vồng.
Chơi tự do
	12/01/2026

	
	
	Trò chuyện về việc tiết kiệm nước trong lớp
TC: Ció thổi 
Chơi tự do 
	13/01/2026

	
	
	Quan sát nước bẩn, nước sạch
TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do 
	14/01/2026

	
	
	Quan Sát Thời Tiết
TCVĐ: Bắt Chước Tiếng Gáy Con Gà Trống
Tự do chơi 
	15/01/2026

	
	
	Thơ: Ông mặt trời.
 TC: Thả đĩa ba ba.
 Chơi tự do 
	16/01/2026

	
	
	Làm quen với tạo hình cắt hoa.
Chơi theo ý thích.
	12/01/2026

	
	
	- Trò chuyện về những nơi nguy hiểm: ao, hồ, sông, suối 
- Tô màu tranh 
- Chơi góc tự chọn.
	13/01/2026

	
	
	 Đọc Thơ : Che Mưa Cho Bạn
Chơi tự do
	14/01/2026

	
	
	Trò chuyện về các hoạt động trong 1 ngày ở lớp.
Nêu gương cuối ngày.
Chơi tự do các góc
	15/01/2026

	
	
	Lao Động Cuối Tuần
Chơi tự do ở các góc
	16/01/2026

	
	
	 Trò Chuyện Về Các Hiện Tượng Tự Nhiên
TC: Đếm Sao
Chơi tự do
	19/01/2026

	
	
	Bé Quan Sát Thời Tiết 
TC: "Kéo Cưa Lừa Xẻ"
Chơi tự do 
	20/01/2026

	
	
	Trò chuyện về các mùa trong năm. So sánh sự khác nhau của các mùa giữa miền Nam và miền Bắc.
TC: Ô Ăn Quan
Chơi tự do 
	21/01/2026

	
	
	- DC quan sát thời tiết, trò chuyện về cách giữ gìn sức khỏe theo mùa.
- TC: Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
	22/01/2026

	
	
	Giải Câu Đố Về Hiện Tượng Tự Nhiên Và Các Mùa
TC: Mưa To, Mưa Nhỏ
Chơi tự do 
	23/01/2026

	
	
	Trò chuyện về các hiện tượng tự nhiên
TC: Đếm sao
Chơi tự do 
	19/01/2026

	
	
	Trò chuyện về các hoạt động trong 1 ngày ở lớp.
Nêu gương cuối ngày.
Chơi tự do các góc
	20/01/2026

	
	
	Đọc Thơ : Che Mưa Cho Bạn
Chơi tự do
	22/01/2026

	
	
	- Sinh hoạt văn nghệ
- Lao động trực nhật
- Nêu gương cuối tuần
- Chơi góc tự chọn
	23/01/2026

	MT 74:
Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (Trực nhật, dọn đồ chơi).
	Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)
	Lao Động Cuối Tuần
Chơi tự do ở các góc
	16/01/2026

	MT 80:
Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
	Một số quy định ở lớp, gia dình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ ; trật tự khi ăn, khi ngủ ; đi bên phải lề đường
	Ngủ Trưa
	05/01/2026- 09/01/2026

	MT 81:
Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép
	Trả trẻ
- Chào Cô, Chào Bạn
- Sếp hàng ngay ngắn 
	05/01/2026- 09/01/2026

	
	
	Trả Trẻ 
- Trẻ biết chào hỏi cô
- Trẻ biết xếp hàng ngay ngắn
	12/01/2026- 16/01/2026

	
	
	Trả Trẻ 
- Trẻ biết xếp hàng ngay ngắn
- Trẻ biết chào hỏi 
	19/01/2026-23/01/2026

	MT 84:
Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật ...).
	Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép
	Hoạt động góc 
	05/01/2026-09/01/2026

	
	
	Hoạt động góc
	12/01/2026-16/01/2026

	
	
	Hoạt động góc
	19/01/2026-23/01/2026

	MT 88:
Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.
	 Tiết kiệm điện, nước.
	PTNT: Bé biết gì về nước?
	06/01/2026

	
	
	Trò chuyện về việc tiết kiệm nước trong lớp
TC: Ció thổi 
Chơi tự do 
	13/01/2026

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 95:
Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Dạy Hát: Nắng Sớm
chơi tự do 
	07/01/2026

	
	
	PTTM: CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI
Ứng dụng pp gd theo steam
	16/01/2026

	
	
	Hát: Cho tôi đi làm mưa với.
TC: Lộn cầu vồng.
Chơi tự do
	12/01/2026

	
	
	PTTM: VƯỜN TRƯỜNG MÙA THU
Ứng dụng pp gd theo steam
	22/01/2026

	MT 96:
Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
	PTTM: Dạy Vỗ Tay Theo TT: Giọt nước tí xíu
	08/01/2026

	MT 98:
Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	PTTM: VẼ VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
	13/01/2026

	MT 103:
Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu 
	Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét
	Hoạt động góc
	12/01/2026

	
	
	Làm quen với tạo hình cắt hoa.
Chơi theo ý thích.
	12/01/2026

	
	
	- Trò chuyện về những nơi nguy hiểm: ao, hồ, sông, suối
- Tô màu tranh
- Nêu gương cuối ngày
- Chơi góc tự chọn.
	19/01/2026

	MT 104:
Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.
	- Sinh hoạt văn nghệ
- Lao động trực nhật
- Nêu gương cuối tuần
- Chơi góc tự chọn
	23/01/2026

	MT 107:
Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	PTTM: VẼ VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
	13/01/2026


                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
                                            THẾ GIỚI NƯỚC QUANH BÉ 
                                    Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 09/01/2026
	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	- Trò chuyện về một số nguồn nước và lợi ích của nước đối với sức khỏe con người, động vật, thực vật...
-Trẻ biết bảo vệ nguồn nứơc và biết tiết kiệm nước.
(MT 55) 

	Thể dục sáng
	THỂ DỤC BUỔI SÁNG
Kết hợp bài hát: “Nắng sớm”
Hô hấp - Tay - Chân - Bụng - Bật
(MT 1, MT 6) 

	Học
	PTTC
Ứng dụng pp giáo dục steam
Bò bằng bàn tay và bàn chân (bò cao) 3- 4m.
(MT 5, MT 6) 
	PTNT
Bé biết gì về nước?
(MT 88, MT 55) 
	PTNN
Kể Chuyện "Chú Bé Giọt Nước"
(MT 59, MT 62) 
	PTTM
Dạy Vỗ Tay Theo TT: Giọt nước tí xíu
(MT 96) 
	PTNN
Ứng dụng pp giáo dục theo steam 
Nắng bốn mùa
(MT 60) 

	Chơi Ngoài Trời
	- DC quan sát thời tiết, trò chuyện về cách giữ gìn sức khỏe theo mùa.
- TCVĐ: Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
(MT 55, MT 73) 
	- DCQS: Tắm nắng trò chuyện về tác dụng của nắng đối với con người.

- TCVĐ: “Gió và nước”.
- Chơi tự do
(MT 55, MT 73) 
	- DCQS: Bầu trời và những đám mây.
-TCVĐ : Bỏ khăn.
- Chơi tự do
(MT 55, MT 73) 
	- Trò chuyện về việc tiết kiệm nước trong lớp
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
 
(MT 55, MT 73) 
	 Trò Chuyện Về Các Hiện Tượng Tự Nhiên
TC: Đếm Sao
Chơi tự do 
(MT 55, MT 73) 

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai 
TC: Nấu bữa cơm gia đình..
TC: Cửa hàng bán thực phẩm 
Góc Xây Dựng 
TC: Xây bể bơi
TC: Xây công viên nước 
Góc Học Tập 
Chơi lô tô, đôminô. Kể chuyện đọc thơ, làm sách truyện. 
Góc Nghệ Thuật 
 Tô, vẽ, xé, dán.  Hát múa các bài hát về chủ đề.
Góc Thiên nhiên/khám phá Khoa Học 
Đong nước. Nhận xét kết quả.
(MT 39, MT 74, MT 84

	vệ sinh-ăn bữa chính
	Mặn: Đùi gà chiên nước mắm 
Canh: Canh bí xanh tôm, thịt 
Tráng miệng
Sữa chua 
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Mặn: Thịt kho trứng cút nước dừa
Canh: Canh cải bó xôi, thịt 
Tráng miệng: Chuối cau
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Mặn: Cá lóc, thịt ba chỉ kho tiêu
Canh: Đu đủ hườm thịt 
Tráng miệng
Sữa chua
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	
Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh chua tôm
Tráng miệng
Dưa hấu
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Mặn: Thịt bò xào xúc xích, cà chua
Canh: Canh cải xanh non
Tráng miệng
Sữa chua
(MT 14, MT 15, MT 63) 

	Ngủ trưa
	Ngủ Trưa
(MT 80)

	Ăn xế

	Cháo cá lóc, cải đỏ
 
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Súp tôm, thịt
 
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Bún riêu cua tôm thịt 
 
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Phở bò
 
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Nui sò tôm, thịt
 
(MT 14, MT 15, MT 63) 

	Hoạt động chiều
	Đọc Thơ : Che Mưa Cho Bạn
Chơi tự do 
(MT 60, MT 73) 
	- Ôn chữ số 1, 2, 3, 4.
- Chơi tự chọn 
(MT 73, MT 35) 
	Dạy Hát: Nắng Sớm
chơi tự do 
(MT 95, MT 73) 
	- Cho trẻ làm tập toán đo dung tích
- Chơi tự do 
(MT 73, MT 39) 
	- Ôn: Tay trái tay phải
- Chơi tự chọn
(MT 73, MT 42) 

	Trả Trẻ
	- Trẻ biết chào hỏi cô
- Trẻ biết xếp hàng ngay ngắn
(MT 81)


                                   
	                 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
                              CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026
	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	- Trò chuyện về một số nguồn nước và lợi ích của nước đối với sức khỏe con người, động vật, thực vật...
-Trẻ biết bảo vệ nguồn nứơc và biết tiết kiệm nước.
(MT 55)

	Thể dục sáng
	THỂ DỤC BUỔI SÁNG
Kết hợp bài hát: “Nắng sớm”
Hô hấp - Tay - Chân - Bụng - Bật
(MT 1, MT 6)

	Học
	PTNT: TÌM HIỂU HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN NẮNG, GIÓ, MƯA, BÃO.
(MT 22)
	PTTM: VẼ VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
(MT 98, MT 107)
	PTTC: TRÈO LÊN XUỐNG 5 GIÓNG THANG
Ứng dụng pp gd theo steam
(MT 5, MT 6, MT 1)
	PTNN: Truyện: "Hồ Nước Và Mây"
(MT 59, MT 62)
	PTTM: CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI
Ứng dụng pp gd theo steam
(MT 95)

	Chơi Ngoài Trời
	Hát: Cho tôi đi làm mưa với.
TC: Lộn cầu vồng.
Chơi tự do
 
(MT 95, MT 73)
	Trò chuyện về việc tiết kiệm nước trong lớp
TC: Ció thổi 
Chơi tự do 
(MT 88, MT 73)
	Quan sát nước bẩn, nước sạch
TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do 
(MT 28, MT 73)
	Quan Sát Thời Tiết
TCVĐ: Bắt Chước Tiếng Gáy Con Gà Trống
Tự do chơi 
(MT 55, MT 73)
	Thơ: Ông mặt trời.
 TC: Thả đĩa ba ba.
 Chơi tự do 
 
 
(MT 60, MT 73)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai
- Gia đình
- Quầy giải khát
Góc Xây Dựng
- Xây dựng ao, hồ
- Xây bãi biển
Góc thiên nhiên/KPKH
Chơi với cát, nước, chăm sóc cây
Góc Học Tập
- Lô tô các nguồn nước, Nhận dạng một số chữ cái, Tập tô, tập đồ các nét chữ cái,
- Xem tranh ảnh về hồ nước, sông suối...
Góc Nghệ Thuật
- Vẽ, tô màu, các nguồn nước và hiện tượng tự nhiên.Tận dụng nguyên vật liệu làm đồ dùng đi mưa, nắng.
- Hát, vận động, nghe hát về nước và các hiện tượng tự nhiên
(MT 103, MT 84, MT 74, MT 73)

	vệ sinh-ăn bữa chính
	Mặn: Sườn ram chua ngọt
Canh: Cải bẹ dúng  tôm, thịt 
Tráng miệng: Sữa chua
(MT 14, MT 15, MT 63)
	Mặn: Thịt gà kho sả.
Canh: Canh bầu, tôm
Tráng miệng: Chuối cau
(MT 14, MT 15, MT 63)
	Mặn: Cá điêu hồng chiên nước mắm chua ngọt
Canh: Canh bí đỏ thịt
Tráng miệng: Sữa chua 
(MT 14, MT 15, MT 63)
	Mặn: Thịt kho đậu hủ, nước dừa
Canh: Canh khoai tím tôm, thịt
Tráng miệng: Dưa hấu
(MT 14, MT 15, MT 63)
	Mặn: Trứng chiên, thịt, nấm rơm, củ hành,….
Canh: Súp,  thịt bằm
Tráng miệng: Sữa chua  
(MT 14, MT 15, MT 63)

	Ngủ trưa
	Ngủ Trưa
(MT 80)

	vệ sinh-ăn bữa phụ
	
Hoành thánh tôm thịt,….
(MT 14, MT 15, MT 63)
	Bánh hỏi, nem nướng
(MT 14, MT 15, MT 63)
	Cháo hải sản 
(MT 14, MT 15, MT 63)
	Bánh canh, thịt,tôm, củ cải đỏ,….
(MT 15, MT 14, MT 63)
	Cà ri gà+ bánh mì
(MT 14, MT 15, MT 63)

	Hoạt động chiều
	Làm quen với tạo hình cắt hoa.
Chơi theo ý thích.
(MT 103, MT 73)
	- Trò chuyện về những nơi nguy hiểm: ao, hồ, sông, suối 
- Tô màu tranh 
- Chơi góc tự chọn.
(MT 73, MT 18)
	 Đọc Thơ : Che Mưa Cho Bạn
Chơi tự do
(MT 60, MT 73)
	Trò chuyện về các hoạt động trong 1 ngày ở lớp.
Nêu gương cuối ngày.
Chơi tự do các góc
(MT 55, MT 73)
	Lao Động Cuối Tuần
Chơi tự do ở các góc
(MT 73, MT 74)

	Trả Trẻ
	- Trẻ biết chào hỏi cô
- Trẻ biết xếp hàng ngay ngắn
(MT 81)


                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
                                        CÁC MÙA TRONG NĂM
                              Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026

	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
		
	Trò Chuyện Về Các Mùa Trong Năm
(MT 55, MT 81) 




	thể dục sáng
	THỂ DỤC BUỔI SÁNG
Kết hợp bài hát: “Nắng sớm”
Hô hấp- tay - chân - bụng -  bật
(MT 1, MT 6) 

	Học
	PTNT: TÌM HIỂU VỀ CÁC MÙA TRONG NĂM
(MT 43, MT 21) 
	PTNN: MÙA THU SANG
Ứng dụng pp gd theo steam
(MT 60, MT 55) 
	PTTC: TRƯỜN THEO HƯỚNG THẲNG
(MT 1, MT 6) 
	PTTM: VƯỜN TRƯỜNG MÙA THU
Ứng dụng pp gd theo steam 
(MT 95) 
	PTNN: SỰ TÍCH MÙA XUÂN
(MT 59, MT 62) 

	Chơi Ngoài Trời
	Trò Chuyện Về Các Hiện Tượng Tự Nhiên
TC: Đếm Sao
Chơi tự do
(MT 55, MT 73) 
	Bé Quan Sát Thời Tiết 
TC: "Kéo Cưa Lừa Xẻ"
Chơi tự do 
(MT 55, MT 73) 
	Trò chuyện về các mùa trong năm. So sánh sự khác nhau của các mùa giữa miền Nam và miền Bắc.
TC: Ô Ăn Quan
Chơi tự do 
(MT 73, MT 55) 
	- DC quan sát thời tiết, trò chuyện về cách giữ gìn sức khỏe theo mùa.
- TC: Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do
(MT 55, MT 73) 
	Giải Câu Đố Về Hiện Tượng Tự Nhiên Và Các Mùa
TC: Mưa To, Mưa Nhỏ
Chơi tự do 
(MT 55, MT 73) 

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai 
- Gia đình
- Cửa hàng nước giải khát 
- Gian hàng bán đồ dùng đi mưa .
Góc Xây Dựng 
- Xây dựng hồ nuôi con vật sống dưới nước.
Góc Thiên Nhiên/KPKH 
TC: Chăm sóc vườn cây.
TC KPKH: Xoáy nước trong bình đựng:
Góc Học Tập 
- Ghép tranh về các hiện tượng tự nhiên
- Xem sách, tranh ảnh nhận xét và trò chuyện sự khác nhau giữa ngày và đêm.
- Khám phá ngôi nhà khoa học của Sammy. Căn phòng máy tạo thời tiết.
Góc Nghệ Thuật 
- Vẽ mưa rơi, xé cắt dán. Tận dụng nguyên vật liệu làm đồ dùng đi mưa.
- Tạo sản phẩm từ căn phòng máy tạo thời tiết
- Hát - vđ , nghe hát về mưa
(MT 84, MT 74, MT 73) 

	vệ sinh-ăn bữa chính
	Mặn: Cá basa chiên mặn
Canh: Canh cải thảo, thịt 
Tráng miệng: Sữa chua  
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Mặn: Thịt gà viên chua ngọt
Canh: Rau má non, thịt
Tráng miệng: Chuối cau 
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Mặn: Cá lóc , thịt ba chỉ kho tiêu
Canh: Đu đủ hườm, thịt
Tráng miệng: Sữa chua
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Mặn: Thịt rim tôm
Canh: Canh mướp hương, thịt,tôm, nấm rơm,…
Tráng miệng: Đu đủ
 
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Mặn: Thịt bò xào xúc xích, cà chua
Canh: Canh bắp cải nồi, thịt bằm
Tráng miệng: Sữa chua 
(MT 14, MT 15, MT 63) 

	Ngủ trưa
	Ngủ trưa 
(MT 80)

	vệ sinh-ăn bữa phụ
	Cháo cá lóc, cải đỏ,…
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Súp, tôm, thịt
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Bún riêu cua, tôm, thịt
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Bò kho, bánh mì
(MT 14, MT 15, MT 63) 
	Nui sò tôm, thịt,…
(MT 14, MT 15, MT 63) 

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện về những nơi nguy hiểm: ao, hồ, sông, suối 
- Tô màu tranh 
- Nêu gương cuối ngày 
- Chơi góc tự chọn.
(MT 18, MT 103) 
	Trò chuyện về các hoạt động trong 1 ngày ở lớp. 
Nêu gương cuối ngày. 
Chơi tự do các góc
(MT 55, MT 73) 
	Cô kể chuyện «Câu chuyện 4 mùa» cho bé nghe.
Chơi tự do ở các góc
(MT 59, MT 62) 
	Đọc Thơ : Che Mưa Cho Bạn
Chơi tự do
 
(MT 60, MT 73) 
	- Sinh hoạt văn nghệ 
- Lao động trực nhật 
- Nêu gương cuối tuần 
- Chơi góc tự chọn
(MT 73, MT 104) 

	Vệ sinh -Trả Trẻ
	 Biết chào hỏi cô ra về 
Xếp hàng ngay ngắn 
(MT 81)
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